
Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1

LT: 07:30-

09:10

TH: 07:30-

09:30

CS160 (25A01) I.35

CS160 (25A02) C.23A

CS250 (24A 02) I.23

CS418 (23TT2) C.41

CS160 (25A02) I.23

SC203 (24A01) I.91

CS418 (23TT1) C.42

CS300 (23TT2) C.22

MTH251 (25A02) E.301

CS201 (24A01) C.42

CS252 (24A02) E.403

CS300 (23TT2) I.62

BAA00003 (22TT) GĐ 1 

(8/10-29/10)

MTH251 (25A02) E.404

CS252 (24A01) E.403

CS201 (24A02) C.43B

CS252 (24A01) I.52

CS300 (23TT1) I.11B

CS412 (22TT) E.403

CS160 (25A01) I.35

SC203 (24A01) I.92

BAA00102 (23TT) C.33

2

LT: 09:30-

11:10

TH: 09:30-

11:30

CS160 (25A01) C.23A

CS250 (24A 02) I.23

CS418 (23TT2) C.41

SC203 (24A02) I.91

CS418 (23TT1) C.42

CS300 (23TT2) C.22

MTH344 (22TT) C.33

MTH251 (25A02) E.301

CS201 (24A01) C.42

CS252 (24A02) E.403

BAA00003 (22TT) GĐ 1  

(8/10-29/10)

MTH251(25A01) E.404

PH211 (25A02)  F.111

CS252 (24A01) E.403

CS201 (24A02) C.43B

CS300 (23TT1) I.61

CS300 (23TT1) I.11B

CS412 (22TT) E.403

CS160 (25A02) I.35

SC203 (24A02) I.92

BAA00102 (23TT) C.33

3

LT: 13:30-

15:10

TH: 13:30-

15:30

CM102 (25A) C.33

CS252 (24A02) I.62

CS419 (23TT) E.403

MTH344 (22TT) E.402

CS201 (24A01) I.62

MTH346 (23TT) C.33

PH211 (25A01) F.205B

CS420 (23TT1) I.11B

CS423 (22TT) B.11A

PH211 (25A01) C.33

PH211 (25A02) C.43B

CS250 (24A 01) E.404

MTH251 (25A01) C.33

CS250 (24A 01) E.301

CS420 (23TT2) E.404

CS250 (24A 02) I.35

BAA00003 (22TT) HT I 

(3/11-29/11)

4

LT: 15:30-

17:10

TH: 15:30-

17:30

CM102 (25A) C.33

CS419 (23TT) E.403

MTH344 (22TT) E.402

CS201 (24A02) I.62

MTH346 (23TT) C.33

CS435 (22TT) I.23

PH211 (25A01) F.205B

CS420 (23TT1) I.11B

CS423 (22TT) B.11A

PH211 (25A02) C.43B

MTH346 (23TT) C.33

CS435 (22TT) I.12A

MTH251 (25A01) C.33

CS250 (24A 01) E.301

CS420 (23TT2) E.404

BAA00003 (22TT) HT I 

(3/11-29/11)

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết TA HDTH Email

1 CS160 25A 01
Introduction to Computer 

Science
Dr. Đinh Bá Tiến ThS. Trương Phước Lộc

ThS. Trương Phước Lộc

ThS. Hồ Tuấn Thanh

2 CS160 25A 02
Introduction to Computer 

Science
Dr. Đinh Bá Tiến ThS. Hồ Tuấn Thanh

ThS. Trương Phước Lộc

ThS. Hồ Tuấn Thanh

3 MTH251 25A 01 Calculus I Dr. Nguyễn Thị Hoài Thương ThS. Lê Văn Chánh

4 MTH251 25A 02 Calculus I Dr. Nguyễn Thị Hoài Thương ThS. Lê Văn Chánh

5 CM102 25A Critical Thinking Prof. Dương Nguyên Vũ
ThS. Nguyễn An Dân, TS. Lê 

Trung Hoàng

ThS. Nguyễn An Dân, TS. 

Lê Trung Hoàng

6 PH211 25A 01 General Physics I Assoc. Prof. Vũ Thị Hạnh Thu TS. Nguyễn Nhật Kim Ngân

7 PH211 25A 02 General Physics I Assoc. Prof. Vũ Thị Hạnh Thu TS. Nguyễn Nhật Kim Ngân

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2025-2026 CTTT 

Học lý thuyết (10 tuần): 06/10/2025 - 13/12/2025, tuần dự trữ (1 tuần): 15/12/2025 - 20/12/2025

Thi lý thuyết : 22/12/2025 - 03/01/2026                             

Học TH và thi thực hành (tuần 2 - tuần 11): 13/10/2025 - 20/12/2025



8 CS201 24A 01 Computer Systems Programming Assoc. Prof. Đinh Điền ThS. Huỳnh Thanh Tú
ThS. Huỳnh Thanh Tú, 

CN. Nguyễn Đức Trọng

9 CS201 24A 02 Computer Systems Programming Assoc. Prof. Đinh Điền ThS. Huỳnh Thanh Tú
ThS. Huỳnh Thanh Tú, 

CN. Nguyễn Đức Trọng

10 CS252 24A 01 Computational Thinking
Dr. Lê Khánh Duy, Dr. Đinh 

Bá Tiến
ThS. Hồ Tuấn Thanh

ThS. Hồ Tuấn Thanh

ThS. Nguyễn Trọng Thuận

11 CS252 24A 02 Computational Thinking
Dr. Nguyễn Tiến Huy, Dr. 

Đinh Bá Tiến
TS. Lê Thanh Tùng

ThS. Hồ Tuấn Thanh

ThS. Trần Duy Quang

12 CS250 24A 01 Discrete Structure I Dr. Lê Văn Luyện ThS. Nguyễn Cao Đẳng

13 CS250 24A 02 Discrete Structure I Dr. Bùi Anh Tuấn ThS. Nguyễn Cao Đẳng

14 SC203 24A 01 Scientific Method

Assoc. Prof. Trần Minh Triết, 

Dr. Lê Trung Nghĩa, Dr. 

Nguyễn Ngọc Thảo

ThS. Nguyễn Hải Đăng ThS. Nguyễn Trọng Thuận

15 SC203 24A 02 Scientific Method

Assoc. Prof. Trần Minh Triết, 

Dr. Lê Trung Nghĩa, Dr. 

Nguyễn Ngọc Thảo

ThS. Đỗ Trọng Lễ ThS. Huỳnh Viết Thám

16 CS300  23TT 1
Elements of Software 

Engineering 
Dr. Nguyễn Văn Vũ ThS. Ngô Ngọc Đăng Khoa

ThS. Ngô Ngọc Đăng 

Khoa, ThS. Trần Duy 

Thảo

17 CS300 23TT 2
Elements of Software 

Engineering 
Dr. Nguyễn Thị Minh Tuyền ThS. Hồ Tuấn Thanh

ThS. Hồ Tuấn Thanh, 

ThS. Mai Anh Tuấn

18 CS418  23TT 1
Introduction to Natural 

Language Processing
Assoc. Prof. Đinh Điền TS. Nguyễn Hồng Bửu Long TS. Lương An Vinh

19 CS418 23TT 2
Introduction to Natural 

Language Processing
Assoc. Prof. Đinh Điền TS. Lương An Vinh

TS. Nguyễn Hồng Bửu 

Long

20 CS419 23TT
Introduction to Information 

Retrieval

Dr. Nguyễn Vinh Tiệp, Dr. Lê 

Trung Nghĩa
ThS. Đỗ Trọng Lễ

ThS. Nguyễn Trọng 

Thuận, ThS. Huỳnh Viết 

Thám

21 CS420  23TT 1 Artificial Intelligence Dr. Nguyễn Ngọc Thảo ThS. Nguyễn Hải Đăng CN. Nguyễn Thanh Tình

22 CS420 23TT 2 Artificial Intelligence Dr. Nguyễn Ngọc Thảo ThS. Hồ Thị Thanh Tuyến CN. Nguyễn Thanh Tình

23 MTH346 23TT Number Theory Dr. Trần Nam Dũng CN. Lương Văn Khải

24 BAA00102 23TT Kinh tế chính trị Mác Lênin TS. Quách Thị Minh Trang

25 CS412 22TT Computer Vision Dr. Trần Thái Sơn ThS. Phạm Minh Hoàng TS. Võ Hoài Việt

26 CS423 22TT Software testing Dr. Lâm Quang Vũ TS. Trần Duy Hoàng ThS. Hồ Tuấn Thanh

27 CS435 22TT
Introduction to Big Data 

Analytics
Dr. Lê Thị Nhàn

ThS. Nguyễn Ngọc Minh 

Châu

ThS. Nguyễn Ngọc Minh 

Châu

28 MTH344 22TT Group Theory Assoc. Prof. Mai Hoàng Biên ThS. Phạm Thế Nhân

29 BAA00003 22TT Tư tưởng Hồ Chí Minh TS. Ngô Tuấn Phương


